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CÂU 1: NÊU ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỆN
· Đặc điểm: là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ về điện của các phần tử trong mạch điện
· Công dụng: dùng để tìm hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện
CÂU 2: NÊU ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
· Đặc điểm: biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt các phần tử trong mạch điện.
· Công dụng: dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạch điện
CÂU 3: TRÌNH TỰ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN
· Bước 1: xác định mạch điện dùng để làm gì?
· Bước 2: đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lý) và lựa chọn phương án thích hợp
· Bước 3: chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện
· Bước 4: lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng thiết kế không
CÂU 4: CHI TIẾT MÁY LÀ GÌ? CHI TIẾT MÁY CHIA RA LÀM MẤY LOẠI?
· Chi tiết máy : là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy
· Chi tiết máy chia làm 2 nhóm:
· Chi tiết có công dụng chung: như bulong, đai ốc, bánh răng, lò xo ... dùng trong nhiề loại máy khác nhau
· Chi tiết máy có công dụng riêng: như kim máy khâu, khung xe đạp ... dùng trong một loại máy nhất định
Câu 5: VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ
· Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống.
· Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay cho lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao .
· Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.
· Cơ khí giúp cho tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không gian và thời gian .
Câu 6: NÊU TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ? TÍNH CHẤT NÀO QUAN TRỌNG NHẤT? TẠI SAO?
· Tính chất vật lý: Nhiệt độ nóng chảy, dẫn nhiệt, dẫn điện.
· Tính chất công nghệ: Khả năng gia công của vật liệu, tính đúc, tính hàn, tính rèn.
· Tính chất cơ học: Tính cứng, tính bền, tính dẻo.
· Tính chất hóa học: Tính chịu axít, chống ăn mòn.
* Tính chất công nghệ quan trọng nhất. Vì dựa vào tính công nghệ người ta lựa chọn phương pháp gia công hợp lý.
Câu 7: THẾ NÀO LÀ MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC VÀ MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC? VÍ DỤ
· Mối ghép tháo được: Có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi lắp ghép. Ví dụ: mối ghép bằng ren.
· Mối ghép không tháo được: Muốn tháo rời các chi tiết phải phá hỏng một thành phần nào đó của mối ghép. Ví dụ: hàn, đinh tán.
Câu 8: Mối ghép bằng ren có những loại nào? nêu đặc điểm của từng loại? Nếu công dụng của mối ghép tháo được?
· Mối ghép Bu lông: Ghép các chi tiết có bề dày nhỏ.
· Mối ghép vít cấy:  Ghép các chi tiết có bề dày lớn.
· Mối ghép đinh vít:  Ghép các chi tiết chịu lực nhỏ.
* Công dụng: Ghép các chi tiết đơn giản thành kết cấu phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc: chế tạo, lắp ráp, bảo quản, sửa chữa.
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